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NĂM HỌC 2025 – 2026
I. PHẠM VI ÔN TẬP
1. Phần Đọc hiểu
- Đọc hiểu theo thể loại: truyện thơ Nôm; thơ song thất lục bát, văn nghị luận
	Thể loại
	Nội dung ôn tập

	


Truyện Thơ Nôm
	· Nhận biết được một số yếu tố của thể loại truyện thơ Nôm: đề tài, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật và các chi tiết tiêu biểu trong tác phẩm.
· Nhận biết và phân tích được tính cách/phẩm chất nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật; thể hiện qua các mối quan hệ, qua lời kể và suy nghĩ của nhân vật khác.
· Nêu được chủ đề, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc.
· Trình bày được cảm xúc, suy nghĩ, thái độ của mình với những thông điệp được đặt ra trong tác phẩm.

	
Thơ song thất lục bát
	· Nhận biết được số tiếng, số dòng, gieo vần, ngắt nhịp của thể thơ song thất lục bát.
· Nhận xét được nét độc đáo của một bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
· Nhận xét được tình cảm, cảm xúc của người viết thể thiện qua ngôn ngữ văn bản.
· Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

	

Văn nghị luận
	· Nhận biết được luận đề của văn nghị luận qua nhan đề và phần đặt vấn đề của văn bản.
· Xác định và phân tích được mối liên hệ chặt chẽ giữa lí lẽ bằng chứng với luận điểm, giữa hệ thống luận điểm với luận đề.
· Nhận biết và phân tích được tác dụng của bằng chứng trong văn bản nghị luận.
· Trình bày được cảm xúc, suy nghĩ, thái độ của mình với những thông điệp/bài học được đặt ra trong tác phẩm.


- Thực hành tiếng Việt:
+ Nhận biết được và nêu tác dụng các điển tích, điển cố sử dụng trong văn bản.
+ Chỉ ra và nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ cú pháp, biện pháp tu từ từ vựng, ngữ âm trong ngữ liệu.
+ Xác định, giải nghĩa được nghĩa của một số từ ngữ.
2. Phần Viết
- Viết đoạn văn nghị luận văn học (200 chữ) nêu cảm nghĩ về đoạn thơ/bài thơ/chủ đề/hình ảnh/nhân vật.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết trong đời sống của học sinh hiện nay.
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI
	Phần
	Loại câu hỏi
	Số câu
	Thời gian (phút)
	Số điểm

	Đọc hiểu
	Tự luận
	4
	20
	4,0

	Viết
	Tự luận
	2
	70
	6,0


Lưu ý: Học sinh tự hoàn thành Phiếu luyện đề vào Vở bài tập dưới sự hướng dẫn của GVBM để có tài liệu ôn tập cho kì thi
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III. ĐỀ LUYỆN
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc văn bản sau:




[bookmark: THƯƠNG_MẸ]THƯƠNG MẸ
Tác giả: Đặng Minh Mai
[image: ]


Nghĩ về mẹ lòng bao thương nhớ Lệ hai hàng nức nở tim đau!
Một đời mưa nắng dãi dầu
Sớm khuya bươn chải chẳng sầu trách than!

Dẫu sương gió gian nan vất vả Rét cắt da mẹ đã lên đường Đôi vai trĩu nặng tình thương
Buôn xuôi bán ngược kiếm đường mưu sinh!

Con khôn lớn gia đình đỡ thiếu Mẹ lưng còng thân yếu hơn xưa Cơm ăn bữa tối nghỉ trưa
Tai ương tật bệnh nào chừa mẹ đâu?

Trời nghiêng ngả ứa sầu rơi lệ Mẹ ra đi trần thế mẹ rời…! Thương yêu gửi lại trên đời
Xuôi tay, nhắm mắt chẳng lời trối trăn!!!








Thực hiện các yêu cầu:

Ở nơi đó chốn lành mẹ đến Cõi thiên bồng nơi kết trần gian
Cầu xin mẹ được bình an
Vãng sinh tịnh độ lời vàng con mong!
(Nguồn trích dẫn: trang thihuu.com)

Câu 1 (1,0 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ rõ đặc điểm về số chữ, số dòng; cách gieo vần và ngắt nhịp trong khổ thơ thứ nhất.
Câu 2 (1,0 điểm). Trong khổ thơ sau, hình ảnh người mẹ hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh nào? Những từ ngữ, hình ảnh đó giúp em hiểu gì về người mẹ?
“Dẫu sương gió gian nan vất vảRét cắt da mẹ đã lên đường









Đôi vai trĩu nặng tình thương
Buôn xuôi bán ngược kiếm đường mưu sinh!”
Câu 3 (1,0 điểm). Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ sau:
Thương yêu gửi lại trên đời
Xuôi tay, nhắm mắt chẳng lời trối trăn!!!
Câu 4 (1,0 điểm). Cha mẹ là đấng sinh thành luôn yêu thương con vô điều kiện. Nhưng trong cuộc sống hối hả hiện nay, một số người đã quên đi bổn phận làm con. Theo em, con cái cần làm gì để làm tròn bổn phận đối với cha mẹ?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích ba khổ thơ đầu của bài thơ
“Thương mẹ” của tác giả Đặng Minh Mai.
Đoạn văn tham khảo
Bài thơ “Thương mẹ” của Đặng Minh Mai là một khúc ca chan chứa tình mẫu tử thiêng liêng và lòng biết ơn sâu nặng của người con dành cho mẹ và ba khổ thơ đã tái hiện chân thực và xúc động hình ảnh người mẹ tần tảo, hi sinh cả đời vì con cái và gia đình. Ngay từ những câu thơ đầu, nỗi thương nhớ và xót xa của người con dâng trào: “Nghĩ về mẹ lòng bao thương nhớ / Lệ hai hàng nức nở tim đau!” – đó là tiếng lòng nghẹn ngào khi nhớ lại một đời “mưa nắng dãi dầu”, “sớm khuya bươn chải” mà mẹ chưa từng than trách. Khổ thơ thứ hai gợi lên hình ảnh người mẹ mạnh mẽ, kiên cường giữa cuộc đời lam lũ: dù “rét cắt da” vẫn “lên đường”, đôi vai mẹ “trĩu nặng tình thương” vì mưu sinh, vì con. Mỗi chi tiết đều khắc họa sự hi sinh âm thầm và tấm lòng bao la như biển trời của mẹ. Sang khổ thơ cuối, nhà thơ gợi tả thời gian khắc nghiệt khi con khôn lớn thì mẹ “lưng còng thân yếu”, bệnh tật bủa vây, càng khiến người đọc nghẹn ngào xót xa. Với giọng thơ chân thành, ngôn ngữ giản dị mà giàu cảm xúc, Đặng Minh Mai đã thể hiện thành công hình tượng người mẹ Việt Nam giàu đức hi sinh và lòng thương con vô bờ. Ba khổ thơ là lời nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng, yêu thương và đền đáp công ơn sinh thành, bởi tình mẹ là nguồn cội của mọi yêu thương và là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn mỗi con người.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về sự bất đồng quan điểm sống giữa cha mẹ với con cái trong gia đình; từ đó đề xuất hướng giải quyết.
Chúc các con ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi!
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I. MỞ BÀI
· Giới thiệu khái quát về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái: là mối quan hệ tình cảm thiêng liêng, gắn bó và quan trọng nhất trong gia đình.
· Dẫn dắt đến vấn đề nghị luận: Trong cuộc sống hiện đại, ngày càng xuất hiện nhiều bất đồng trong quan điểm sống giữa cha mẹ và con cái.
· Nêu vấn đề: Sự khác biệt về quan điểm sống giữa các thế hệ trong gia đình – nguyên nhân, biểu hiện và hướng giải quyết.
II. THÂN BÀI
1. Giải thích vấn đề
· Bất đồng quan điểm sống là gì?
+ Là sự khác nhau trong suy nghĩ, cách nhìn nhận, lựa chọn và hành xử giữa các thành viên trong gia đình – đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái.
Do khác biệt về thế hệ, môi trường sống, trình độ học vấn, quan niệm đạo đức, văn hoá, kinh nghiệm sống,...
2. Thực trạng của sự bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ trong gia đình
· Trong học tập và định hướng tương lai: Cha mẹ muốn con học theo định hướng an toàn (ví dụ: bác sĩ, kỹ sư), còn con cái muốn theo đuổi đam mê (ví dụ: nghệ thuật, thể thao...).
· Trong sinh hoạt, lối sống: Cha mẹ ưa nề nếp, truyền thống; con cái thích sự tự do, hiện đại.
· Trong các mối quan hệ xã hội: Cha mẹ lo lắng, kiểm soát bạn bè, người yêu của con; con cái muốn có sự riêng tư.
· Trong cách sử dụng thời gian: Cha mẹ muốn con dành thời gian cho học tập, nghỉ ngơi hợp lý; con lại bị cuốn vào mạng xã hội, giải trí,...
· Trong việc sử dụng công nghệ: Cha mẹ lo ngại; con cái xem đó là điều tất yếu.
3. Nguyên nhân dẫn đến bất đồng
· Khác biệt về thế hệ và bối cảnh sống: Cha mẹ lớn lên trong hoàn cảnh khác, thường đề cao sự ổn định; con cái lớn lên trong xã hội mở, đề cao tự do cá nhân.
· Thiếu sự thấu hiểu và lắng nghe giữa hai bên.
· Một số cha mẹ có tư tưởng áp đặt, coi con cái phải "nghe lời".
· Một số bạn trẻ thiếu tôn trọng, bốc đồng, chưa biết cách trình bày ý kiến hợp lý.
4. Hậu quả nếu không được giải quyết
· Mâu thuẫn kéo dài gây rạn nứt tình cảm gia đình.
· Tâm lý con cái bị tổn thương, cảm thấy bị kìm kẹp hoặc không được hiểu.
· Cha mẹ cảm thấy bất lực, thất vọng, lo lắng về con.
· Có thể dẫn đến xung đột nghiêm trọng, con cái bỏ nhà đi, trầm cảm,...
5. Đề xuất giải pháp
a) Về phía con cái:
· Học cách lắng nghe và tôn trọng cha mẹ, vì họ luôn mong điều tốt cho con.
· Biết trình bày ý kiến một cách chân thành, văn minh, thuyết phục.
· Hiểu cho hoàn cảnh, thế hệ của cha mẹ, đừng so sánh hay phán xét.
· Giữ gìn truyền thống nhưng có chọn lọc, không mù quáng chạy theo cái mới.
b) Về phía cha mẹ:
- Lắng nghe con cái nhiều hơn, đừng vội phán xét.
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- Tìm hiểu về thế giới của con: xu hướng, công nghệ, sở thích,...
· Tạo không khí cởi mở trong gia đình, để con cái thấy an toàn khi chia sẻ.
· Tôn trọng sự khác biệt, hướng dẫn thay vì áp đặt.
c) Về phía cả hai:
· Cần có đối thoại, chia sẻ thường xuyên, không chỉ khi có mâu thuẫn.
· Tạo dựng niềm tin và xây dựng tình cảm gia đình bền chặt.
· Chấp nhận sự thay đổi và cùng nhau thích nghi với những khác biệt
6. Bài học liên hệ bản thân
III. KẾT BÀI
· Khẳng định lại: Bất đồng quan điểm sống giữa cha mẹ và con cái là điều khó tránh khỏi, nhất là trong xã hội hiện đại.
· Tuy nhiên, nếu hai bên biết lắng nghe, tôn trọng và chia sẻ thì mâu thuẫn sẽ trở thành cơ hội để hiểu và gắn bó hơn.
· Kêu gọi mỗi người trong gia đình hãy cùng xây dựng sự đồng cảm, để tình cảm gia đình luôn là nơi bình yên và hạnh phúc nhất.
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